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8 giờ PM 1 A021 Nguyễn Phong Bình 1981 Nữ THCS An Bình TP Biên Hoà Ngữ Văn

8 giờ PM 2 A043 Hà Văn Chín 1982 Nam THCS An Bình TP Biên Hoà Ngữ Văn

8 giờ PM7 A256 Vương Thị Thuý Nga 1991 Nữ THCS An Bình TP Biên Hoà Anh Văn

8 giờ PM8 A288 Lê Hồng Phong 1969 Nam THCS An Bình TP Biên Hoà Mỹ thuật

10 giờ PM5 B022 Nguyễn Đình Đạt 1991 Nam THCS An Bình TP Biên Hoà Tin học

10 giờ PM8 B133 Vũ Thị Thuỳ Trang 1989 Nữ THCS An Bình TP Biên Hoà Tin học

8 giờ PM 3 A101 Bùi Thị Mỹ Hạnh 1986 Nữ THCS Bùi Hữu Nghĩa TP Biên Hoà Lịch sử

10 giờ PM8 B134 Nguyễn Thị Kiều Trang 1985 Nữ THCS Bùi Hữu Nghĩa TP Biên Hoà Tin học

8 giờ PM 2 A055 Nguyễn Tường Dung 1970 Nữ THCS Hiệp Hoà TP Biên Hoà Anh văn

10 giờ PM 3 A433 Trần Thị Thanh Trâm 1992 Nữ THCS Hiệp Hoà TP Biên Hoà Ngữ Văn

8 giờ PM 4 A138 Hồ Thị Hoa 1979 Nữ THCS Hòa Bình TP Biên Hoà Địa Lý

10 giờ PM 1 A322 Bạch Quốc Tân 1977 Nam THCS Hòa Bình TP Biên Hoà Anh văn

10 giờ PM6 B075 Phạm Thế Nghiêm 1987 Nam THCS Hòa Bình TP Biên Hoà Tin học

8 giờ PM 4 A143 Vũ Thị Hoàn 1986 Nữ THCS Hoà Hưng TP Biên Hoà Lịch sử

10 giờ PM 2 A375 Bùi Thị Thảo 1975 Nữ THCS Hoà Hưng TP Biên Hoà Ngữ Văn

10 giờ PM 3 A439 Cao Thị Trinh 1977 Nữ THCS Hoà Hưng TP Biên Hoà Anh Văn

10 giờ PM6 B043 Nguyễn Thị Thu Hiền 1991 Nữ THCS Hoà Hưng TP Biên Hoà Tin học

8 giờ PM 2 A080 Nguyễn Thị Giang 1993 Nữ THCS Hoàng Diệu TP Biên Hoà Lịch sử

8 giờ PM5 A179 Ngô Thanh Hương 1981 Nữ THCS Hoàng Diệu TP Biên Hoà Âm nhạc

8 giờ PM5 A181 Nguyễn Thị Hương 1977 Nữ THCS Hoàng Diệu TP Biên Hoà Ngữ Văn

8 giờ PM7 A248 Đào Thị Tuyết Minh 1989 Nữ THCS Hoàng Diệu TP Biên Hoà Anh văn

10 giờ PM 3 A419 Nguyễn Thị Hương Trà 1980 Nữ THCS Hoàng Diệu TP Biên Hoà Ngữ Văn

10 giờ PM8 B123 Nguyễn Trung Thịnh 1990 Nam THCS Hoàng Diệu TP Biên Hoà Tin học

8 giờ PM 4 A137 Nguyễn Thị Thanh Hoa 1967 Nữ THCS Hùng Vương TP Biên Hoà Ngữ Văn

8 giờ PM5 A161 Hà Hữu Hùng 1971 Nam THCS Hùng Vương TP Biên Hoà Ngữ Văn

8 giờ PM5 A164 Tạ Thị Thanh Huyền 1991 Nữ THCS Hùng Vương TP Biên Hoà Anh văn

8 giờ PM5 A200 Bùi Thanh Lam 1993 Nữ THCS Hùng Vương TP Biên Hoà Ngữ Văn

8 giờ PM6 A240 Nguyễn Ngọc Mai 1990 Nữ THCS Hùng Vương TP Biên Hoà Địa lý

8 giờ PM8 A283 Nguyễn Thị Hồng Nhung 1972 Nữ THCS Hùng Vương TP Biên Hoà Ngữ Văn

10 giờ PM7 B087 Đoàn Việt Phương 1986 Nam THCS Hùng Vương TP Biên Hoà Tin học

8 giờ PM 1 A018 Nguyễn Thị Bích 1986 Nữ THCS Lê Quang Định TP Biên Hoà GDCD

8 giờ PM 1 A027 Hồ Thị Hồng Cúc 1968 Nữ THCS Lê Quang Định TP Biên Hoà Anh văn

8 giờ PM 4 A122 Đồng Thị Hiền 1978 Nữ THCS Lê Quang Định TP Biên Hoà Ngữ Văn

8 giờ PM 4 A136 Nguyễn Thị Thanh Hoa 1991 Nữ THCS Lê Quang Định TP Biên Hoà Anh văn

8 giờ PM 4 A140 Nguyễn Thị Hoà 1970 Nữ THCS Lê Quang Định TP Biên Hoà Địa Lý

8 giờ PM 4 A156 Nguyễn Thị Huế 1979 Nữ THCS Lê Quang Định TP Biên Hoà Anh văn

8 giờ PM 4 A158 Nguyễn Thị Kim Huệ 1983 Nữ THCS Lê Quang Định TP Biên Hoà Ngữ Văn

8 giờ PM 4 A160 Nguyễn Thế Hùng 1966 Nam THCS Lê Quang Định TP Biên Hoà Anh văn

8 giờ PM5 A178 Ngô Thị Giáng Hương 1987 Nữ THCS Lê Quang Định TP Biên Hoà Âm nhạc

8 giờ PM5 A180 Vũ Thị Hương 1971 Nữ THCS Lê Quang Định TP Biên Hoà Ngữ Văn

8 giờ PM5 A198 Nguyễn Thị Lài 1976 Nữ THCS Lê Quang Định TP Biên Hoà Ngữ Văn

8 giờ PM5 A199 Nguyễn Thị Lam 1979 Nữ THCS Lê Quang Định TP Biên Hoà Ngữ Văn

8 giờ PM6 A210 Nguyễn Thị Len 1977 Nữ THCS Lê Quang Định TP Biên Hoà Ngữ Văn

8 giờ PM6 A220 Lê Thị Kim Linh 1987 Nữ THCS Lê Quang Định TP Biên Hoà Mỹ thuật

8 giờ PM6 A236 Nguyễn Thị Lý 1972 Nữ THCS Lê Quang Định TP Biên Hoà Ngữ Văn

8 giờ PM7 A241 Nguyễn Thị Quỳnh Mai 1982 Nữ THCS Lê Quang Định TP Biên Hoà Anh văn

8 giờ PM7 A247 Bùi Thị Minh 1980 Nữ THCS Lê Quang Định TP Biên Hoà Ngữ Văn

8 giờ PM7 A258 Đồng Thị Ngà 1990 Nữ THCS Lê Quang Định TP Biên Hoà Địa Lý

8 giờ PM7 A266 Phạm Thị Ngọc 1978 Nữ THCS Lê Quang Định TP Biên Hoà Ngữ Văn

8 giờ PM7 A272 Trịnh Thị Thanh Nhàn 1976 Nữ THCS Lê Quang Định TP Biên Hoà Anh văn

10 giờ PM 1 A349 Hoàng Thị Bạch Tuyết 1977 Nữ THCS Lê Quang Định TP Biên Hoà Anh văn

10 giờ PM 2 A363 Phạm Thị Thanh 1987 Nữ THCS Lê Quang Định TP Biên Hoà Địa Lý
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10 giờ PM 2 A380 Trần Thị Thắm 1976 Nữ THCS Lê Quang Định TP Biên Hoà Anh Văn

10 giờ PM 2 A391 Phí Văn Thìn 1976 Nam THCS Lê Quang Định TP Biên Hoà Anh văn

10 giờ PM 2 A397 Vũ Thị Thơm 1990 Nữ THCS Lê Quang Định TP Biên Hoà Lịch sử

10 giờ PM 3 A415 Lê Thị Thư 1977 Nữ THCS Lê Quang Định TP Biên Hoà Ngữ Văn

10 giờ PM 3 A429 Nguyễn Thuỷ Trang 1979 Nữ THCS Lê Quang Định TP Biên Hoà Anh văn

10 giờ PM 4 A465 Trần Thị Minh Vũ 1977 Nữ THCS Lê Quang Định TP Biên Hoà Ngữ Văn

10 giờ PM 4 A468 Nguyễn Thị Xuân 1972 Nữ THCS Lê Quang Định TP Biên Hoà Ngữ Văn

10 giờ PM6 B066 Nguyễn Thị Mai Ly 1989 Nữ THCS Lê Quang Định TP Biên Hoà Tin học

10 giờ PM6 B067 Lê Nữ Sao Mai 1987 Nữ THCS Lê Quang Định TP Biên Hoà Tin học

10 giờ PM7 B086 Đoàn Quốc Phương 1978 Nam THCS Lê Quang Định TP Biên Hoà Tin học

8 giờ PM 1 A031 Nguyễn Đình Cường 1991 Nam THCS Long Bình TP Biên Hoà Âm nhạc

8 giờ PM6 A215 Nguyễn Thuý Liễu 1979 Nữ THCS Long Bình TP Biên Hoà Ngữ Văn

8 giờ PM7 A261 Nguyễn Thị Ngọc Ngân 1991 Nữ THCS Long Bình TP Biên Hoà Lịch sử

8 giờ PM7 A267 Nguyễn Lan Ngọc 1989 Nữ THCS Long Bình TP Biên Hoà Ngữ Văn

10 giờ PM 1 A323 Nguyễn Trọng Tấn 1984 Nam THCS Long Bình TP Biên Hoà GDCD

10 giờ PM 1 A328 Tạ Thị Tiến 1977 Nữ THCS Long Bình TP Biên Hoà Ngữ Văn

10 giờ PM 3 A406 Võ Thị Bích Thuỷ 1983 Nữ THCS Long Bình TP Biên Hoà GDCD

10 giờ PM 3 A418 Nguyễn Thị Bích Thy 1985 Nữ THCS Long Bình TP Biên Hoà Anh Văn

8 giờ PM6 A205 Nguyễn Thị Kim Lan 1986 Nữ THCS Long Bình Tân TP Biên Hoà Anh văn

10 giờ PM 3 A436 Lê Thị Trung Triên 1985 Nữ THCS Long Bình Tân TP Biên Hoà Ngữ Văn

10 giờ PM6 B074 Lê Thị Kim Ngân 1990 Nữ THCS Long Bình Tân TP Biên Hoà Tin học

10 giờ PM7 B081 Vũ Nguyễn Hoài Kiều Oanh 1991 Nữ THCS Long Bình Tân TP Biên Hoà Tin học

10 giờ PM8 B130 Nguyễn Thị Hoài Thương 1991 Nữ THCS Long Bình Tân TP Biên Hoà Tin học

8 giờ PM 2 A046 Đường Tố Dân 1978 Nữ THCS Lý Tự Trọng TP Biên Hoà Ngữ Văn

8 giờ PM 2 A067 Đinh Thị Kim Duyên 1966 Nữ THCS Lý Tự Trọng TP Biên Hoà Anh Văn

8 giờ PM 2 A073 Bùi Thị Bích Đào 1967 Nữ THCS Lý Tự Trọng TP Biên Hoà Địa Lý

8 giờ PM 3 A109 Lường Thị Hằng 1990 Nữ THCS Lý Tự Trọng TP Biên Hoà GDCD

8 giờ PM 4 A125 Nguyễn Thị Thu Hiền 1984 Nữ THCS Lý Tự Trọng TP Biên Hoà Lịch sử

8 giờ PM 4 A127 Nguyễn Thị Hiền 1986 Nữ THCS Lý Tự Trọng TP Biên Hoà Ngữ Văn

8 giờ PM5 A182 Nguyễn Thị Thu Hương 1975 Nữ THCS Lý Tự Trọng TP Biên Hoà Anh văn

8 giờ PM6 A216 Doãn Thị Liễu 1979 Nữ THCS Lý Tự Trọng TP Biên Hoà GDCD

8 giờ PM7 A268 Nguyễn Thị Minh Ngọc 1980 Nữ THCS Lý Tự Trọng TP Biên Hoà Ngữ Văn

10 giờ PM 1 A350 Đặng Thị Tuyết 1984 Nữ THCS Lý Tự Trọng TP Biên Hoà Ngữ Văn

10 giờ PM 1 A352 Lệnh Thị Tươi 1980 Nữ THCS Lý Tự Trọng TP Biên Hoà Ngữ Văn

10 giờ PM 1 A356 Võ Thị Hồng Thái 1971 Nữ THCS Lý Tự Trọng TP Biên Hoà Âm nhạc

10 giờ PM 2 A377 Nguyễn Thị Thanh Thảo 1993 Nữ THCS Lý Tự Trọng TP Biên Hoà Anh văn

10 giờ PM 2 A384 Nguyễn Thị Thêu 1991 Nữ THCS Lý Tự Trọng TP Biên Hoà Ngữ Văn

10 giờ PM6 B051 Nguyễn Phi Hùng 1990 Nam THCS Lý Tự Trọng TP Biên Hoà Tin học

10 giờ PM6 B060 Nguyễn Thị Hương 1989 Nữ THCS Lý Tự Trọng TP Biên Hoà Tin học

8 giờ PM8 A317 Nguyễn Doãn Sơn 1986 Nam THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm TP Biên Hoà Ngữ Văn

10 giờ PM6 B073 Quãng Kim Bảo Ngân 1989 Nữ THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm TP Biên Hoà Tin học

10 giờ PM8 B138 Nguyễn Viết Trung 1986 Nam THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm TP Biên Hoà Tin học

8 giờ PM 1 A022 Phạm Hương Bình 1993 Nữ THCS Nguyễn Công Trứ TP Biên Hoà Anh Văn

8 giờ PM 2 A057 Mai Thị Phương Dung 1986 Nữ THCS Nguyễn Công Trứ TP Biên Hoà Ngữ Văn

8 giờ PM 4 A150 Cao Thị Hồng 1993 Nữ THCS Nguyễn Công Trứ TP Biên Hoà Lịch sử

8 giờ PM8 A319 Phan Thị Tài 1989 Nữ THCS Nguyễn Công Trứ TP Biên Hoà Địa Lý

10 giờ PM 3 A428 Phạm Vũ Hồng Bảo Trang 1991 Nữ THCS Nguyễn Công Trứ TP Biên Hoà Anh văn

10 giờ PM8 B121 Hoàng Tấn Thiên 1987 Nam THCS Nguyễn Công Trứ TP Biên Hoà Tin học

10 giờ PM 1 A340 Trần Quốc Tuấn 1988 Nam THCS Nguyễn Văn Trỗi TP Biên Hoà Ngữ Văn

10 giờ PM 4 A456 Võ Thị Thu Vân 1991 Nữ THCS Nguyễn Văn Trỗi TP Biên Hoà Ngữ Văn

10 giờ PM7 B088 Lê Thụy Hoài Phương 1985 Nữ THCS Nguyễn Văn Trỗi TP Biên Hoà Tin học

10 giờ PM7 B096 Trần Khắc Sâm 1992 Nam THCS Nguyễn Văn Trỗi TP Biên Hoà Tin học

10 giờ PM 2 A381 Đặng Thị Hoa Thắm 1990 Nữ THCS Phước Tân 1 TP Biên Hoà Ngữ Văn

10 giờ PM 3 A427 Nguyễn Huyền Trang 1992 Nữ THCS Phước Tân 1 TP Biên Hoà Anh văn

10 giờ PM5 B016 Nguyễn Văn Dũng 1983 Nam THCS Phước Tân 1 TP Biên Hoà Tin học

8 giờ PM6 A226 Nguyễn Thị Hồng Long 1980 Nữ THCS Phước Tân 2 TP Biên Hoà Lịch sử

10 giờ PM6 B056 Trần Thị Thanh Huyền 1988 Nữ THCS Phước Tân 2 TP Biên Hoà Tin học

8 giờ PM5 A186 Ngô Thị Thanh Hường 1990 Nữ THCS Quyết Thắng TP Biên Hoà Lịch sử

8 giờ PM5 A195 Trương Vân Khương 1977 Nam THCS Quyết Thắng TP Biên Hoà Anh văn



8 giờ PM8 A308 Bùi Thị Kim Phượng 1989 Nữ THCS Quyết Thắng TP Biên Hoà Ngữ Văn

10 giờ PM6 B063 Phạm Thị Kim Loan 1989 Nữ THCS Quyết Thắng TP Biên Hoà Tin học

10 giờ PM6 B077 Nguyễn Hồng Nhung 1991 Nữ THCS Quyết Thắng TP Biên Hoà Tin học

8 giờ PM 2 A066 Trần Thị Duyên 1993 Nữ THCS Tam Hiệp TP Biên Hoà GDCD

8 giờ PM 2 A070 Lưu Thị Thuỳ Dương 1991 Nữ THCS Tam Hiệp TP Biên Hoà Ngữ Văn

8 giờ PM8 A301 Nguyễn Thị Phương 1987 Nữ THCS Tam Hiệp TP Biên Hoà Địa Lý

10 giờ PM 1 A345 Nguyễn Văn Tuyến 1984 Nam THCS Tam Hiệp TP Biên Hoà Anh văn

10 giờ PM6 B059 Trần Thị Hương 1991 Nữ THCS Tam Hiệp TP Biên Hoà Tin học

10 giờ PM7 B118 Trần Thị Thắm 1985 Nữ THCS Tam Hiệp TP Biên Hoà Tin học

10 giờ PM 2 A376 Phạm Thị Phương Thảo 1993 Nữ THCS Tam Phước TP Biên Hoà Anh Văn

8 giờ PM 4 A123 Phạm Thị Hiền 1979 Nữ THCS Tân An TP Biên Hoà Ngữ Văn

8 giờ PM 4 A124 Lê Thị Hiền 1991 Nữ THCS Tân An TP Biên Hoà Địa Lý

8 giờ PM 4 A145 Đoàn Thuỵ Hạ Hoàng 1994 Nữ THCS Tân An TP Biên Hoà Anh văn

8 giờ PM5 A165 Tống Thị Huyền 1990 Nữ THCS Tân An TP Biên Hoà Lịch sử

10 giờ PM8 B124 Nguyễn Ngọc Thọ 1987 Nam THCS Tân An TP Biên Hoà Tin học

8 giờ PM 2 A041 Trương Thị Chiến 1980 Nữ THCS Tân Tiến TP Biên Hoà Địa Lý

8 giờ PM 2 A042 Nguyễn Công Chiến 1978 Nam THCS Tân Tiến TP Biên Hoà Vật lý

8 giờ PM 4 A126 Hoàng Thị Hiền 1990 Nữ THCS Tân Tiến TP Biên Hoà Ngữ Văn

10 giờ PM 3 A412 Nguyễn Thị Thanh Thủy 1984 Nữ THCS Tân Tiến TP Biên Hoà Vật lý

10 giờ PM7 B115 Nguyễn Trí Thanh 1986 Nam THCS Tân Tiến TP Biên Hoà Tin học

8 giờ PM 2 A058 Đinh Thị Dung 1981 Nữ THCS Trảng Dài TP Biên Hoà Ngữ Văn

8 giờ PM 2 A068 Nguyễn Thị Kim Duyên 1990 Nữ THCS Trảng Dài TP Biên Hoà Anh Văn

8 giờ PM5 A183 Hà Thị Hương 1985 Nữ THCS Trảng Dài TP Biên Hoà GDCD

10 giờ PM 2 A364 Nguyễn Thị Thanh 1979 Nữ THCS Trảng Dài TP Biên Hoà Ngữ Văn

10 giờ PM 3 A410 Hoàng Thị Hương Thuý 1976 Nữ THCS Trảng Dài TP Biên Hoà Âm nhạc

8 giờ PM5 A167 Chu Văn Hưng 1991 Nam THCS Trần Hưng Đạo TP Biên Hoà Lịch sử

8 giờ PM7 A274 Nguyễn Thị Lệ Nhật 1988 Nữ THCS Trần Hưng Đạo TP Biên Hoà Địa Lý

8 giờ PM8 A307 Đàm Minh Phượng 1989 Nữ THCS Trần Hưng Đạo TP Biên Hoà Ngữ Văn

10 giờ PM 3 A430 Trần Thị Quỳnh Trang 1987 Nữ THCS Trần Hưng Đạo TP Biên Hoà Anh văn

10 giờ PM 4 A477 Đàm Thị Hải Yến 1991 Nữ THCS Trần Hưng Đạo TP Biên Hoà Anh Văn

8 giờ PM 1 A012 Trần Tú Anh 1990 Nữ THCS Võ Trường Toản TP Biên Hoà Lịch sử

8 giờ PM 2 A056 Đỗ Thị Ngọc Dung 1990 Nữ THCS Võ Trường Toản TP Biên Hoà Anh văn

8 giờ PM6 A225 Trần Hữu Loan 1989 Nữ THCS Võ Trường Toản TP Biên Hoà Ngữ Văn

8 giờ PM6 A230 Phan Thị Lưu 1990 Nữ THCS Võ Trường Toản TP Biên Hoà Địa Lý

8 giờ PM8 A286 Đinh Thị Kiều Oanh 1989 Nữ THCS Võ Trường Toản TP Biên Hoà Ngữ Văn

10 giờ PM 1 A321 Nguyễn Thị Thanh Tâm 1986 Nữ THCS Võ Trường Toản TP Biên Hoà Ngữ Văn

10 giờ PM 1 A334 Phạm Thị Minh Tú 1992 Nữ THCS Võ Trường Toản TP Biên Hoà Anh văn

10 giờ PM 3 A426 Đào Nhã Trang 1986 Nữ THCS Võ Trường Toản TP Biên Hoà Âm nhạc

10 giờ PM 4 A443 Nguyễn Hiếu Trung 1986 Nam THCS Võ Trường Toản TP Biên Hoà Lịch sử

10 giờ PM6 B072 Phạm Thị Thuý Nga 1992 Nữ THCS Võ Trường Toản TP Biên Hoà Tin học

10 giờ PM7 B112 Ngô Hồng Tươi 1987 Nam THCS Võ Trường Toản TP Biên Hoà Tin học

8 giờ PM6 A227 Hồ Bảo Lộc 1980 Nam THPT Tam Hiệp TP Biên Hoà Vật lý


